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Hạnh

hoát

trì

hiệp

giốc



Vô

phi

dục

nhân

đồng

quy

ư

thiện

Phù

Phật

thị

chi

Ngũ

giới

Thập

thiện

Đạo

nhân

ư

thiện
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Ngô

Nho

chi

Ngũ
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Cái

dĩ
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giả

thiên
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hãn

mĩ



Thính

chánh

dư
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tương
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sở
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Tịnh
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trung
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lãm

thi
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cung
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tặc

tử
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hồ

Nhược
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đoản

Ẩn
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hỗ

tương

tứ

khẩu

để

giả

bài

Giai

tư

trá

tiểu

nhân

hình

thái

Phi

nhân

nhân

quân

tử

Hoài

đức

bão

đạo
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sở
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Diệc
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lệnh
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trục
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thỉnh
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đinh
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lý

vọng

ngôn

Hoặc

loạn

quốc

thị

hànhBất

quan

tư

quả phu

cô

độc

Vi

quốc

gia

sở

căng

Bỉ

ký

lập

nguyện

xuất

gia

Kỳ

ý

diệc

vi

quốc

gia

Tu

phước

điền

nhĩ

nhĩ

Nãi

vô

cố

cường

phối

hợp

dĩ

phất

tánh

Khởi

nhân

quân

trị

thiên

hạ

giả
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sở

nhẫn

vi tuất

hồ
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giai

hạ
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bối
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Thương
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lệnh



Triều

đình

nguyên

hữu

trừng

sáng

chi

điều

Nhi

kỳ

thanh

tu

khổ

hạnh

Tinh

giới

minh

tông

giả

tắc

vi

chi

hộ

trì

Kỳ

tà

thuyết

ngoại

đạo

Tắc

nghiêm

gia

trừng

trị

Như

Đạo

Hành

chi

kỷ

tải

mậu

vọng

Pháp

tạng

Hoằng

chi

thuyết

xương

cuồng

Trẫm

tất

giáng

chỉ

trích

Quyết

bất

hỗn

mạo

chánh

pháp

Dĩ

trí Nhẫn

chân

ngụy ma

võng

biện

dã

Trẫm

ư

Tam

Giáo

đồng

Chỉ

nguyên

chi

lý

Thám

tố

uyên

nguyên

Công

kỳ

tâm

 nhi

bình

kỳ

luận

Lệnh

thiên

hạ

thần

thứ

Phật

Tiên

đệ

tử

Các

chấp

kỷ

kiến

Ý

tồn

thiên

hướng

Lý

thất

bình

tâm

tư

hiệp

các

Hữu

hoành

Mộng

giả

giác

túy

tỉnh

yên

Cố

ủy

khúc

tuyên

thị

khai

Dĩ

ngu

muội

Phàm

hữu

địa

phương

nhiệm

trách

chi

văn

võ

đại

thần

quan

viên

Đương

thành

thị

Trẫm

Chỉ

tu

hành

nhân

Dĩ

đại

công

đồng

thiện

chi

trị

Đặc

Dụ

Gia

ý

hộ

trì

xuất

gia

Ung
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Hoàng

Đế
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Mân

phong

linh



Ung

Chính

Hoàng

Đế

Thượng

Dụ

Tiết

Yếu

Trẫm

duy

Tam

Giáo

chi

giác

dân

ư

hải

nội

dã

Lý

đồng

xuất

ư

nhất

nguyên

Thượng

Dụ

Đạo

tịnh

nhi

bất

bội

Nhân

duy

bất

năng

nhiên

quán

thông

Ư

thị

nhân

các

dị

tâm

Mộ

đạo

giả

vị

Phật

bất

như

đạo

chi

tôn

Hướng

Phật

giả

vị

đạo

bất

như

Phật

chi

Tâm

các

dị

kiến

đại

Nhi

Nho

giả

hựu

kiêm

tịch

nhị

thị

vi

dị

đoan

Hoài

tư

tâm

hiệp

Phân

tranh

thắng

bất

tương

hạ

giốc

nhi

dĩ

Trẫm

dĩ

Tam

Giáo

chi

luận

Diệc

duy

đắc

kỳ

bình

nhi

dĩ

hĩ

Năng

đắc

kỳ

bình

Tắc

ngoại

lược

hình

tích

chi

dị

Nội

chứng

tánh

lý

chi

đồng

Nhi

tri

Tam

Giáo

vô

dị

chỉ

sơ

Vô

phi

dục

nhân

đồng

quy

ư

thiện

Phù

Phật

thị

chi

Ngũ

Phật 
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Nghiệp 
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hạnh

hoát

trì



giới

Thập

thiện

Đạo

nhân

ư

thiện

dã

Ngô

Nho

chi

Ngũ

thường

bách

hạnh

Dụ

khuyến

tưởng

Hữu

nhất

bất

dẫn

nhân

vi

thiện

giả

tai

dịch

Tích

Tống

Văn

Đế

thị

trung

Hà

Vấn

Thượng

Chi

viết

Lục

Kinh

bổn

thị

tế

tục

Nhược

tánh

linh

chân

yếu

Tắc

dĩ

Phật

kinh

vi

chỉ

nam

Như

Suất

Thổ

chi

dân

Giai

thuần

thử

hóa

Tắc

ngô

tọa

trí

thái

bình

hĩ

Hà

Thượng

Chi

đối

viết

Bách

gia

chi

hương

Thập

nhân

trì

Ngũ

Giới

Tắc

thập

nhân

thuần

cẩn

Thiên

thất

chi

ấp

Bách

nhân

trì

Thập

Thiện

Tắc

bách

nhân

mục

Trì

thử

phong

giáo

Dĩ

Tắc

biên

hộ

ức

thiên

Nhân

nhân

bách

vạn

năng

hành

nhất

thiện

Nhi

khứ

nhất

ác

Tắc

Khứ

nhất

ác

tức

nhất

hình

Nhất

hình

tức

ư

gia

Tắc

Vạn

hình

tức

ư

quốc

Tuân

hồ

khả

dĩ

thuỳ

củng

toạ

trí

thái

bình

hĩ

Tư

ngôn

dã

Cái

dĩ
khuyến

thiện

giả

Trị

thiên

hạ

chi

yếu

đạo

 

Ung
Chính
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Đế
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hòa

chu

hoàn

khu



dã

Nhi

Phật

giáo

chi

hoá

tham

lận

Dụ

hiền

lương

Kỳ

chỉ

diệc

bổn

ư

thử

Cẩu

tín

nhi

tòng

chi

Tuân

khả

dĩ

hình

phương

huấn

tục

Nhi

vi

trí

quân

trạch

dân

chi

đại

trợ

Kỳ

nhậm

ý

để

hủy

Vọng

niết

vi

dương

mặc

chi

đạo

chi

luận

giả

Giai

vị

kiến

nhan

sắc

Thất

bình

chi

thuyết

dã

cổ

Đặc

Dụ

Chính

Ung

nhất

niên

nhị

nguyệt

thập

thập

ngũ

nhật

Phật 
Thuyết 
Thập 
Thiện 
Nghiệp 
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Thập

Thiện

Nghiệp

Đạo

Kinh

Thuyết

Phật

thị

Như

ngã

văn

thời

Phật

tại

Sa

Kiệt

La

Long

Dữ

bát

thiên

đại

Tỳ

chúng

Tam

vạn

nhị

Tát

Tôn

cáo

Long

Vương

ngôn

Nhất

thiết

chúng

sanh

Đường

 Vu

Điền

Tam

Tạng

Pháp

Sư

Thật

Đà

dịch

Xoa

tạo

nghiệp

điệc

dị


















 

 

thị

cố

CungThếDo

hữu

chư

thú

luân

Long

Vương

Nhữ

kiến tâm thiên

tưởng Bồ Nhấtthử

hội

hải

trung

hình

sắc

chủng

loại

các

biệt

bất

Kheochuyểnda

Như

thị

nhất

thiết

tâm cập

đạitạo

thiện

bất

thiện

Thân

nghiệp

nghiệp

nghiệp

ngữ

ý

sở

trí

tâm

Nhi

sắc

vô

bất

khả bất

thủ

Đãn

thị

hư

vọng

chư

pháp

tập

khởi

tất

kiến do

dị

cố Ma

Ha

Tát

câunghiệp

tùy

các

Tuy

sở

ngã

ngã

vô

vô

cánh

Sở

hiện

bất

đồng

Nhi

thật

ư

trung

thời

Nhĩ

chủ

Nan

Phật
Thuyết 
Thập
Thiện
Nghiệp 
Đạo
Kinh
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Mỹ



vô

hữu

tác

giả

Cố

nhất

thiết

pháp

tư

nghị

Tự

tánh

như

huyễn

trí

giả

tri

dĩ

ưng

tu

thiện

nghiệp

Dĩ

thị

sở

bất

đẳng

giai

tất

đoan

chánh

kiến

giả

vô

yếmLong

Vương

Nhữ

quán

Phật

thân

sanh giai

thiên

ức

sở

sanh

chư

tướng

trang

nghiêm

Quang

minh

tế

chư

đại

chúng

vô

lượng

ức

Phạm

Vương

bất

phục

hiện

tất

Kỳ

hữu

chiêm

ngưỡng

Như

Lai

thân

giả

bất

mục

huyễn

Nhữ

hựu

quán

thử

chư

đại

Bồ

Tát

sắc

nghiêm diệu

hiển

tịnh

giai

thiết

do

mạc Thiết báchtu

tập

nghiệp

phúc

đức

nhi

sanh

nhất

Hựu

chư

Thiên

Long

bát

bộ

chúng

đẳng

đại

uy

thế

giả

nhân

thiện

phúc

đức

sở

sanh

Kim

đại

hải

trung

sở

hữu

chúng

sanh

hình

sắc

bỉ

hoặc

đại

hoặc

tiểu nghiệp thiện

giai

do

tự

tâm

chủng

chủng

tưởng

niệm

 

 

Tùng

Phúc

Đức

Diệu

Diệc

Phật 
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Uẩn

Xứ

Giới

Tự

Tại

thô



tác

thân

chư

bất

thiện

nghiệp

Thị

cố

tùy

nghiệp

tự

báo

thọ

Nhữ

như

ưng

thị

Diệc

chúng

sanh

liễu

đạt

nhân

quả

tập

thiện

nghiệp

Nhữ

thử

chánh

kiến

động

bất tu ngữ

học ý

vật

phục

đọa

tại

đoạn

thường

kiến

trung

chư

phúc

hoan

dưỡng

Thị

cố

nhữ

đẳng

diệc

đắc

tôn

kính

cung

dưỡng

Long

Vương

đương

tri

Bồ

Tát

hữu

nhất

pháp

năng

đoạn

nhất ư tu các

thiết

chư

ác

đạo

khổ

Hà kính ư đương

đẳng

vi

nhất

Vị

ư

trú

dạ

thường

niệm

tư

duy

quán

sát

thiện

pháp

chư

pháp

thiện hỉ đương kim

niệm

niệm

tăng

trưởng

phân

bất

thiện

gián

tạp

dung

Thị

tức

năng

chư

ác

vĩnh

đoạn

thiện

pháp

viên

mãn

đắc

cận

chư

Phật

Bồ

Tát

cập

dư

Thánh

chúng

Ngôn

thiện

pháp

giả

vị

nhân

thiên

thân

thường bấtThanh

Văn

thân hàoBồ

Đề

Độc

Giác

Bồ

Đề

Vô

Thượng

Bồ

Đề

Giai

y

thử
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linh

Nhân

Thiên

linh

linh



pháp

dĩ

vi

căn

bản

nhi

đắc

thành

tựu

Cố

thiện

Thử

Thiện

Nghiệp

Đạo

Hà

đẳng

vi

thập

vị

năng

vĩnh

ly

sát

phápthâu

đạo

hạnh tức

ngữ

lưỡng

thiệt

ác

khẩu

ỷ

ngữ

tham

dục

tà

kiến

Long

Vương

nhược

ly

sát

sanh

tức

thành

tựu

thập

ly

pháp

đẳng

vi

thập

Nhất

ư

chư

chúng

sanh

phổ

thí

vô

úy

Nhị đắc sân sanh danh

thường

ư

chúng

sanh

đại

thịtừ

tâm Hà vọng Thập

Tam

vĩnh

nhất

thiết

sân

khuể

tập

khí

Tứ

thân

thường

bệnh

vô

Ngũ

thọ

trường

viễn

Lục

hằng

vi

phi

nhân

chi

sở

thủ

hộ

Thất

thường

vô

ác

mộng

tẩm

giác

khoái

Bát

diệt

trừ

oán

kết

chúng

oán

tự

giải

Cửu

vô

ác

đạo

bố

Thập

chung

sanh

thiên lạc khởi não tà pháp

Thị

vi

thập

Nhược

năng

hồi

hướng

A

Đa

La

Tam

Tam

Bồ

Đề

giả

Hậu

thành

Phật

thời

đắc

Phật

tùy

tâm
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đoạn

mạng

mạng

Miệu

khuể

Nậu



thọ

tại

tự

Phục

thứ

Long

Vương

ly

thâu

đạo

tức

đắc

thập

chủng

khả

bảo

tín

Hà

đẳng

vi

thập

Nhất

giả

tư

tài

tích

tặc

thủy

hỏa

cập

phi

ái

tử

bất

tán

diệt

Nhị

đa

nhân

ái

niệm

Tam

bất

khi

Tứ

thập

phương

tán

mỹ

Ngũ

ưu

tổn

hại

bất năng pháp

Lục

thiện

danh

lưu

bố

xứ

chúng

úy

Bát

tài

sắc

lực

an

lạc

biện

tài

cụ

túc

vô

khuyết

Cửu

thường

thí

ý

Thập

chung

sanh

thiên

Thị

vi

thập

Nhược

năng

hồi

hướng

A

Nậu

Đa

La

Tam

Tam

Bồ

giả

Hậu

thành

Phật

thời

đắc

chứng

thanh

tịnh

đại

Bồ

Đề

tríPhục

thứ

Long

Vương

Nhược hoài Thất nhân doanh Nhược

ly

tà

hạnh Đề vô phụ Vương

tức

đắc

tứ

chủng

trí

sở

tán

pháp

Hà

đẳng
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mạng

mạng

mạng

Miệu



tứ

vi

Nhất

chư

căn

điều

Nhị

vĩnh

huyên

Tam

thế

sở

xưng

thán

Tứ

thê

năng

mạc

xâm

Thị

vi

tứ

Nhược

năng

hướng

hồi

A

Nậu

Đa

La

Tam

Tam

Bồ

Đề

giả

Hậu

thành

Phật

thời

đắc

Phật

phu

ẩn

mật

tướng

trạo

Phục

thứ

Long

Vương

ly

ngữ

tức

đắc

bát

thiên

sở

tán

pháp

Hà

đẳng

vi

bát

Nhất

khẩu

thường

thanh

Bát

hương

Nhị

chư

thế

gian

chi

sở

tín

phục

Tam

phát

ngôn

thành

chứng

thiên

ái

Tứ

thường

dĩ

ái vi chủng

ngữ

an

chúng

sanh

ủy

Ngũ

đắc

thắng

ý

lạc

tam

nghiệp

tịnh

Lục

ngôn Hoa ly

vô

ngộ

thất

tâm

thường

hoan

hỉ

Thất

phát

phụng

thiên

nhân

trọng

tôn

ngôn

hành thanh nhân tịnh Nhược trượng thuận

trí

huệ

thù

thắng

vô

năng

chế

phục

Thị

vi

bát

Nhược

năng

hồi

Nậu

Đa

La

Tam Bát kính Ưu vọng

Tam

Bồ

Đề

giả

Hậu

thành

Phật

thời

tức

đắc

 

 

hướng

A
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Miệu

Miệu

tàng



Như

Lai

ngữ

chân

thật

Long

thứ

Phục

Vương

Nhược

ly

lưỡng

thiệt

tức

đắc

ngũ

chủng

khả

hoại

pháp

Hà

đẳng

vi

ngũ

Nhất

đắc

bất

hoại

thân

vô

năng

hại

cố

Nhị

đắc

bất

quyến

thuộc

vô

năng

phá

cố

Tam

đắc

bất

hoại

tín

thuận

bản

nghiệp

cố

Tứ

đắc

bất

hoại

pháp

hoại bất

sở

tu

kiên

cố

cố

Ngũ

đắc

bất

hoại

thiện

tri

thức

bất

hoặc

cố

Thị

vi

ngũ

Nhược

hồi

hướng

A

Nậu

Đa

La

Tam

Tam

Bồ

Đề

giả

Hậu

thành

Phật

thời

đắc

chánh

quyến

thuộc

chư

ngoại

đạo

bất

năng

hoạiPhục

thứ

Long

Vương

Nhược

ly

ác

khẩu

tức

đắc

thành

tựu

bát

chủng

tịnh

nghiệp

Hà

đẳng

vi

bát

Nhất

ngôn

bất

quai

độ

Nhị

ngôn

giai

lợi

ích

Tam

ngôn

tất

khế

lý

Tứ

ngôn

năng

ma
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hạnh

Miệu

cuống

trở



từ

mỹ

diệu

Ngũ

ngôn

khả

thừa

lãnh

Lục

ngôn

tắc

tín

dụng

Thất

ngôn

vô

khả

cơ

ngôn

tận

ái

Thị

vi

bát

Nhược

Đa

năng

hồi

hướng

A

Nậu

La

Tam

Tam

Bồ

Đề

Hậu

thành

Phật

thời

túc

cụ

Như

Lai

Phạm

Âm

tướng

Long

Vương

Nhược

thứ

Long

hướng

A

ly

ỷ

ngữ

tức

đắc

thành

tựu

chủng

quyết

định

Hà

Bátgiảđẳng

vi

tam

Nhất thứ

Phục

định

vi

trí

nhân

sở

ái

Nhị

định

năng

trí

dĩ

thật

đáp

vấn

Tam

định

ư

nhân

thiên

uy

đức

tối

thắng

vô

hữu

hư

vọng

Thị

vi

tam

Nhược như tam

năng

hồi

Đa

Nậu

La

Tam

Tam

Bồ

Đề

giả

Hậu

thành

Phật

thời

tức

đắc

Như

Lai

chư

sở

thọ

ký

giai

bất

đường

quyên

ly

Nhược

Phục

Vương

tham

dục

tức

đắc

thành

tựu

ngũ

chủng

tự

tại

Hà

vi

đẳng
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nhạo

Miệu

Thanh

Miệu



ngũ

nghiệp

tam

Nhất

tự

tại

chư

căn

cố

Nhị

tài

vật

tự

tại

Nhất

thiết

oán

tặc

bất

năng

đoạt

cố

Tam

phúc

đức

tự

cụtại

tùy

tâm

sở

dục

vật

giai

bị

cố

Tứ

vương

vị

tự

tại

trân

kỳ

diệu

vật

giai

phụng

hiến

cố túc

Ngũ

sở

hoạch

chi

vật

quá

sở

cầu

bách

bội

thù

thắng

Do

ư

tích

thời

bất

cố

Thị

vi

ngũ

Nhược

năng

hồi

hướng

A

Nậu

Đa

La

Tam

Tam

Bồ

Đề

giả

Hậu

thành

Phật

thời

Tam

giới

đặc

tôn

giai

cộng

kính

dưỡng

Phục

thứ

Long

Vương

Nhược

ly

sân

khuể

tức

đắc

bát

chủng

hỉ

duyệt

tâm

pháp

Hà

đẳng

bát

Nhất

vô

tổn

não

tâm

Nhị

vô

sân

khuể

tâm

Tam

vô

tránh

tụng

tâm

Tứ

nhu

hòa vi

chất

trực

tâm

Ngũ

đắc

Thánh

giả

từ

tâm

Lục

thường

tác

lợi

ích

an
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Đắc

thập

chủng

ly

não

pháp

Sa

môn

Ngẫu

Ích

biên

đính

Nhất

chư

chúng

sanh

phổ

thí

vô

úy

ư

Nhị

thường

ư

chúng

sanh

khởi

đại

từ

tâm

nhất

thiết

sân

tập

khí

Tứ

Tam

vĩnh

khuể

Ngũ

thọ

trường

thân

thường

vô

bệnh

viễnlạc

Bát Lục

phi

nhân

chi

sở

thủ

hộ

Thất

hằng

vi

thường

vô

ác

mộng

tẩm

giác

khoái

chúng

oán

tự

giải

diệt

trừ

oán

kết

Cửu

chung

sanh

thiên

vô

ác

đạo

bố

Thập

mạng
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đoạn

mạng



Phạm

sát

sanh

Đắc

thành

thập

chủng

não

pháp

Nhất

Ư

chư

chúng

sanh

phổ

thí

hữu

úy

Nhị

thường

ư

chúng

sanh

tâm

hại

đại

khởi

Tam

Nan

đoạn

nhất

thiết

sân

khuể

tập

khí

Tứ

thân

thường

hữu

bệnh

Ngũ

Thọ

mạng

đoản

xúc

Lục

hằng

vi

phi

nhân

chi

sở

não

hại

Thất

thường

hữu

ác

mộng

tẩm

giác

bất

lạc

Bát

nan

trừ

oán

kết

chúng

oán

bất

giải

Cửu

hữu

ác

đạo

bố

Thập

mạng

chung

ác

thú

Nhất

tư

tài

doanh

tích

Vương

tặc

thủy

hỏa

cập

phi

ái

tử

Giới

thâu

đạo

Đắc

thành

thập

chủng

khả

bảo

tín

pháp

bất

năng

tán

diệt

Nhị

đa

nhân

ái

niệm

Tam

nhân

bất

khi

phụ

Tứ

Ngũ

thập

phương

tán

mỹ

bất

ưu
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tổn

hại

Lục

an

lạc

biện

tài

Bát

tài

sắc

lực

Thất

xứ

chúng

vô

úy

thiện

danh

lưu

bố

cụ

túc

vô

khuyết

Cửu

thường

Thập

thí

ý

hoài

chung

sanh

thiên

thâu

đạo

Phạm

Đắc

thành

thập

chủng

khả

bảo

tín

pháp

bất

Nhất

doanh

tích

tư

tài

túng

Vương

tặc

thủy

hỏa

cập

phi

năng

tán

diệt

giai

Ngũ

ưu

Tứ

thập

phương

hủy

báng

ái

tử

Tam

nhân

khi

phụ

năng

Nhị

đa

nhân

ái

niệm

bất

tổn

hại

thường

Lục

danh

lưu

bố

Thất

xứ

chúng

hữu

úy

Bát

tài

sắc

lực

an

lạc

bất

biện

áctài

hữu

bất

túc

khuyết

Cửu

hoài

thí

ý

bất

Thập

chung

mạng mạng

mạng

mạng

thú

ác

Giới

tà

dâm

Tứ

Đắc

chủng

nhân

pháp

tán

sở

trí
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Nhất

chư

căn

điều

thuận

Tứ

Tam

thế

sở

xưng

thán

Nhị

vĩnh

ly

huyên

trạo

năng

xâm

thê

mạc

tà

dâm

Phạm

Đắc

Tứ

chủng

trí

nhân

tán

pháp

bất

Nhất

điều

thuận

Nhị

huyên

trạo

Tam

thế

sở

căn

bất

bất

ly

yếm

ố

Tứ

thê

năng

xâm

chưthường

Giới

vọng

ngữ

Đắc

bát

chủng

Nhân

Thiên

sở

tán

pháp

khẩu

thường

thanh

tịnh

Nhất

Nhị

Ưu

Bát

Hoa

hương

thiệt

căn

vi

chư

thế

gian

chi

sở

tín

phát

ngôn

thành

chứng

nhân

thiên

kính

Tứ

phục

Tam

trọng

thường

dĩ

ái

ngữ

an

ủy

ngôn

vô

ngộ

thất

tâm

Lục

đắc

thắng

ý

lạc

tam

nghiệp

thanh

tịnh

chúng

sanh

Ngũ
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thường

hoan

hỉ

Thất

phát

ngôn

tôn

trọng

nhân

thiên

phụng

hành

Bát

trí

huệ

thù

thắng

nãi

vô

năng

chế

phụcvọng

ngữ

Đắc

bát

chủng

Nhân

Thiên

tán

pháp

Phạm

bất

Nhấtphục

Tam khẩu

thường

phát

ngôn tịnh

Nhị

vi

chư

thế

gian

chi

sở

bất

thiệt

căn

xú

uế

huân

chưng

bất

thành

chứng

bất

nhân

thiên

kính

trọng

Tứ

thường

dĩ

ngữ

bất

ác

chúng

sanh

Ngũ

ngôn

ngộ

thất

hại

não

đắc

ý

tam

nghiệp

tịnh

Lục

thường

tâm

nhân

thiên

thường

ưu

sầu

Thất

phát

ngôn

khinh

phù

hành

Bát

huệ

phụng

bất

trí

nãi

liệt

nhân

năng

chế

phục

Giới

lưỡng

thiệt

Đắc

ngũ

chủng

bất

khả

hoại

pháp
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bất

 

nghiệp

liệt

hạ



Nhất

đắc

bất

hoại

thân

vô

năng

hại

cố

Nhị

đắc

bất

hoại

thuộc

quyến

vô

năng

phá

cố

Tam

đắc

bất

hoại

tín

thuận

bản

nghiệp

cố

Tứ

Ngũ

đắc

bất

hoại

thiện

tri

thức

bất

hoặc

cố

cuống

tu

kiên

cố

cố

đắc

bất

hoại

pháp

sở

Đắc

ngũ

Phạm

lưỡng

thiệt

khả

hoại

pháp

chủng

tu cố Nhất

Tam đắc

đắc hoại

thân

hoại

tín

năng

hại

bản

nghiệp

Nhị

đắcTứ

đắc hoại

quyến

hoại thuộc

pháp

năng

năng

hữu

cố

năng

hữu

phá

năng

vi

cố

năng

sở

kiên

cố

cố

Ngũ

đắc

hoại

thiện

tri

thức

cuống

hoặc

cố

bất

năng

thường

Giới

ác

khẩu

Đắc

tựu

bát

chủng

tịnh

nghiệp

thành

Nhất

ngôn

bất

quai

độ

Nhị

ngôn

giai

lợi

ích

Tam

ngôn

tất

khế

lý

Tứ
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ngôn

từ

mỹ

diệu

Ngũ

ngôn

khả

thừa

lãnh

Lục

ngôn

tắc

tín

dụng

Thất

ngôn

tận

ái

khả

cơ

Bát

vô

ngôn

ác

khẩu

thành

tựu

bát

chủng

tịnh

nghiệp

Phạm

Bất

Nhất

ngôn

quai

độ

Nhị

ngôn

lợi

ích

Tam

ngôn

khế

lý

Tứ

bất

ngôn

từ

Ngũ

ngôn

thừa

lãnh

Lục

ngôn

tín

dụng

Thất

ngôn

nan

bất

đa

thô

quánh

khả

cơ

Bát

ngôn

tận

bất

Giới

ỷ

ngữ

Đắc

thành

tựu

tam

chủng

quyết

định

ư

nhân

thiên

uy

đức

tối

thắng

Nhất

định

vi

trí

nhân

sở

ái

Nhị

định

năng

dĩ

trí

như

thật

đáp

vấn

Tam

định

vô

hữu

hư

vọngPhụ
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nhạo

thường

bất

nhạo



Nhất

định

vi

ỷtrí

ngữnhân

sở

thành

tựu
Nhị

tam

chủng
định quyết

định

dĩ

trí

Phạm

Bất
ha

nan

như

thật

đáp

vấn

Tam

ư

nhân

thiên

uy

đức

định

nan

tối

thắng

hữu

hư

vọng

định

Phụ

Tứ

phần

Luật

tửu

giới

nhất

điều

Giới

tửu

Đắc

thành

tựu

thập

chủng

vô

quá

thất

pháp

Nhất

nhan

sắc

bất

Nhị

bất

thiểu

lực

Tam

nhãn

thị

minh

Tứ

hiện

vô

tướng

sân

khuể

Ngũ

bất

điền

hoại

nghiệp

tư

sanh

pháp

Lục

bất

trí

tật

bệnh

Thất

bất

ích

đấu

tụng

Bát

vô

danh

xưng

ác

danh

lưu

bố

ác

Cửu

trí

huệ

bất

giảm

thiểu
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Thập

thân

chung

mạng

hoại

tam

ác

đạo

đọa

bất

Nhất

nhan

sắc

tửu

Đắc

thành

tựu

thập

chủng

Phạm

thất

pháp

quá

ác

Nhị

thiểu

lực

Tam

nhãn

thị

bất

minh

Tứ

hiện

sân

khuể

tướng

Ngũ

Lục

năng

hoại

điền

nghiệp

tư

sanh

pháp

trí

tật

bệnh

tăng

Thất

ích

năng

đấu

tụng

Bát

danh

xưng

ác

danh

lưu

bố

Cửu

trí

huệ

giảm

thiểu

Thập

thân

hoại

mạng

chung

đọa

tam

ác

đạo

Giới

tham

dục

Đắc

thành

tựu

ngũ

chủng

tự

tại

Nhất

tam

nghiệp

tự

tại

chư

căn

cụ

túc

Nhị

tài

vật

tự

tại

Nhất

thiết

oán

tặc

đoạt

bất

Tam

phúc

đức

tự

tại

tùy

dục

vật

bị

Tứ

vương

vị

tự

tại

trân
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kỳ

giai

Ngũ

sở

hoạch

vật

thắng

quá

bản

sở

cầu

phụng

Nhất

tam

nghiệp
tham

dục

chư
thành

căn
tựu

ngũ
túc chủng

tự

Nhị tại

tài

vật

Phạm

Bất

bất

tịnh

bất

bất

tự

tại

Nhất

thiết

oán

tặc

năng

đoạt

Tam

phúc

đức

tại

bất

tự

tùy

dục

Tứ

vương

vị

vật

bị

nan

tự

tại

trân

bất

kỳ

giai

phụng

nan

Ngũ

sở

hoạch

vật

bản

sở

cầu

liệt

phi

Đắc

bát

chủng

hỉ

duyệt

tâm

pháp

Giới
sân

khuể

Nhất

vô

tổn

não

tâm

Nhị

vô

sân

khuể

tâm

Tam

vô

tránh

tụng

tâm

Tứ

hòa

chất

trực

tâm

Ngũ

tâm

Lục

nhu

đắc

Thánh

từ

thường

tác

lợi

ích

an

chúng

sanh

tâm

thân

tướng

đoan

nghiêm

chúng

cộng

tôn

kính

Bát

Thất

dĩ

hòa

nhẫn

cố

tốc

sanh

Phạm
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thếNhất

Thất

thân tổn
sântướng tâm não
khuể

tâm

Ngũ

Nhị

đắc

sân

tâm khuể

tâm

Lục

Tam

tác

tránhlợi

ích tụng

an tâm

chúng

Tứsanh

tâm

Phạm

bát

chủng

hỉ

duyệt

tâm

pháp

đắc

Bất

hữu

hữu

hữu

siểm

khúc

quánh

thô

phàm

hại

bất

đoan

nghiêm

bất

chúng

cộng

kính

bất

Bát

dĩ

cố

thô

quánh

tốc

sanh

ác

thú

tà

Giới

si

kiến

Đắc

tựu

thập

công

đức

pháp

chân

thiện

đẳng

lữ

Nhị

Nhất

đắc

chân

thiện

ý

lạc

thâm

tín

nhân

quả

thân

ninh

tổn

mạng

chung

bất

tác

ác

Tam

quy

Phật

phi

dư

Thiên

đẳng

Tứ

trực

tâm

duy
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chánh

kiến

Vĩnh

ly

nhất

thiết

cát

hung

nghi

võng

Ngũ

thường

sanh

Nhân

Thiên

bất

cánh

ác

đạo

Lục

vô

lượng

phúc

huệ

chuyển

chuyển

tăng

thắng

Thất

vĩnh

ly

tà

đạo

hành

ư

Thánh

đạo

Bát

bất

khởi

thân

kiến

Cửu

xả

chư

ác

nghiệp

trụ

vô

ngại

kiến

Thập

bất

đọa

chư

nạn

mạng Nhất

chân

tàthiện
si

ý
kiến

lạc

chân

thiện
tựu

đẳng thập
lữ công

đức

Nhị pháp

ninh

tổn

thân

Phạm

bất

thất

tín

nhân

quả

bất

chung

tác

ác

Tam

quy

duy

ngoại

Thiên

đẳng

dư

đạo

y

Tứ

tâm

kiến

khúc

tà

ly

nhất

thiết

cát

hung

nghi

võng

thường

sanh

bất

cánh

đạo

nan

Ngũ

ác

thú

thiện

Lục

lượng

huệ

chuyển

chuyển

tăng

thắng

Thất

vĩnh

ly

đạo

hành

ư

tà

vô

chánh

phi

đạo

Bát
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khởi

thân

kiến

xả

chư

nghiệp

Cửu

trụ

ngại

kiến

thường

thiện

hữu

Thập

thường

đọa

chư

nạn
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Tất cả kinh sách của  Tịnh Tông Học Hội là kết duyên miễn phí. Hoan hỉ in ấn lưu thông.

Nhà

xuất

bản









Hoa

Tạng

Tịnh

Tông

Học

Hội

nghiêm

Nguyện

dĩ

thử

công

đức

Trang

Phật

Tịnh

độ

Thượng

báo

tứ

trọng

ân

Hạ

tế

tam

đồ

khổ

Nhược

hữu

kiến

văn

giả

Tức

phát

Bồ

đề

tâm

Tận

thử

nhất

báo

thân

Đồng

sanh

Cực
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